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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH VÀ CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch và 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo);
Nội dung chi tiết của 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch được ban hành kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-BTP ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Nội dung chi tiết của 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực được ban hành kèm theo Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Giao Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổ chức hành nghề công chứng chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế:
- Lĩnh vực Chứng thực tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

- Lĩnh vực chứng thực tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung;

- Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung;

- Thủ tục số 2, 3, 4 và 5 tại Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Tổ chức hành nghề công chứng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP  Trần Văn Đồng, P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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UY BAN NHAN DAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH TIEN GIANG Péc lap - Tu do - Hanh phic
S6:4 304 /QD-UBND Tién Giang, ngay 49 thang 6 ndm 2018
QUYET PINH

Vé viéc cong b6 Danh muc thi tuc hanh chinh trong linh vuc Quéc tich va
Ching thuc thude pham vi chire ning quan ly ciia Sé Tw phap tinh Tien Giang

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH TIEN GIANG

Can ctr Luét TS chirc Chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can ¢t Nghj dinh s 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 ndam 2010 ctia Chinh
phii vé kiém soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh 56 92/2017/ND-CP ngay 07
thang 8 ndm 2017 ctia Chinh pht vé sitra déi, b sung mét s diéu cta cac nghi
dinh lién quan dén kiém so4t tha tuc hanh chinh;

Can ctt Thong tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua B
truéng, Chit nhiém Van phong Chinh pht huéng dan vé nghiép vu kiém soat thi
tuc hanh chinh,;

Cin cir Quyét dinh s 1021/QD-BTP ngay 08 thang 5 nam 2018 cila B
truong Bo Tu phap vé congD bé thi tuc hanh chinh duoc sira déi trong linh vuc
Qudc tich thude pham vi chtic niang quan ly ctia B6 Tu phap; Quyét dinh sd
1024/QD-BTP ngay 09 thang 5 nam 2018 cia B$ trudng Bé Tu phap vé cong
b thi tuc hanh chinh sta dbi trong linh vyc Chung thuc thudc pham vi chic
nang quan ly ctia B§ Tu phap;

Xét dé nghi ctia Giam dbc S& Tu phap,
QUYET PINH:

Diéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc 04 thi tuc hanh chinh
trong linh vuc Quoc tich va 19 tha tuc hanh ghinh linh vuc Chimg thuc thuc pham
vi chiic ndng quan ly ca S& Tu phép tinh Tién Giang (cd danh muc kém theo),

Noi dung chi tiét ctia 04 thu tuc hanh chinh trong linh vuc Qudc tich duoc
ban hanh kém theo Quyét dinh sb 1021/QDb-BTP ngay 08 thang 5 ndm 2018 cua
Bo truong B Tu phéap vé viéc cong b tha tuc hanh chinh dugc sta déi trong
linh vuc Quéc tich thudc pham vi chire nang quan ly ctiia B Tu phap;

N6i dung chi tiét cta 19 thti tuc hanh chinh trong linh vuc Chimg thuc duoc
ban hanh kém theo Quyet dinh sé 1024/QDb-BTP ngay 09 thang 5 nam 2018 cta
Bo trudng Bo Tu phéap vé co% bd thii tuc hanh chinh dugc stra ddi trong linh
vuc ching thuc thuéc pham vi chiic nang quan ly ciia B6 Tu phéap;

Giao Giam doc S6 Tu phap; Chu tich Uy ban nhén dan cip huyén; Chi tich
Uy ban nhan dan cép xa; T8 chic hanh nghé cong chung chiu trach nhiém vé
hinh thirc, ndi dung cong khai thi tuc hanh chinh tai don vi theo ding quy dinh.







Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky, thay thé:

- Linh vuc Chimng thuc tai Quyét dinh s6 63/Qb-UBND ngay 11 thang 01
nam 2017 cua Chu tich Uy ban nhén dan tinh vé cong bd tha tuc hanh chinh
thudc thdm quyen giai quyét clia S& Tu phap tinh Tién Giang;

- Linh vuc ching thuc tai Quyét dinh sé 204/Qb-UBND ngay 14 thang 2
nam 2017 cua Chu tich Uy ban nhén dén tinh v€ cong bd tha tuc hanh chinh
thude thim quyén giai quyet ciia Uy ban nhan déan cdp huyén trén dia ban tinh
Tién Giang da chuin héa vé ndi dung;

- Quyét dinh sb 205/Qb-UBND ngay 14 thang 02 ndm 2017 cua Chu tich
Uy ban nhan dan tinh vé cong b thi tuc hanh chinh thudc thdm quyen giai
quyét ctia Uy ban nhan dén cip x3 trén dia ban tinh Tién Giang d3 chudn hoa vé
ndi dung;

- Thu tuc s6 2, 3, 4 va 5 tai Quyét dinh s6 1952/QD-UBND ngay 21 thang
6 nam 2017 cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh vé cong bd tha tuc hanh chinh
thude thdm quyén giai quyét cia S& Tu phép tinh Tién Giang da chudn héa vé
ndi dung.

Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhan déan tinh, Giam déc S& Tu phap;
Chu tich Uy ban nhan dan cép huyén; Chi tich Uy ban nhén dén cap xa; Tb
chire hanh nghé céng ching; Thi trudng cac co quan, don vi va cac td chic, ca
nhan cd lién quan chju trach nhiém thi hanh Quyét dinh néy.ﬁ}ﬁb

Noi nhin: KT. CHU T!CH/
- Nhu Dieu 3; --==PHO CHU TICH
- Van phong Chinh phi (Cuc KS TTHC); Y
- CT, cdc PCT. UBND tinh;
- VPUB: CVP, PVP Trin Van Déng,

P. KSTTHC;

- Cong TTDT tiph;
- Luu: VT. d/
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DANH MUC THU TYC HANH CHINH THUQC
PHAM VI’CHU’C NANG QUAN LY CUA SO TU PHAP TINH TIEN GIANG .
(Ban hanh kéem theo Quyét dinh so {304 /OQD-UBND ngay /9 thang 6 ndm 2018 cua Chii tich Uy ban nhan dan tinh Tién Giang)

A. THU TUC HANH CHINH CAP TiNH

TT

Tén tha tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Dia diém
thue hién

Phi, 1& phi (néu c6)

Can cuw phap ly

LINH VU'C QUOC TICH (Quyét dinh s 1021/QD-BTP ngay 08 thang 5 nim 2018)

Tha tuc cép Giéy
xac nhan la nguoi
gbe Viét Nam

BTP-TGG-277279

Trong thoi han 05 ngay
lam viéc ké tu ngay
nhéan du ho so hop 1€.

Bé phan tiép
nhan va tra két
qué cua S& Tu
phap (S6 43
duong Hung
Vuong, phuong
7, thanh phé My
Tho, tinh Tién
Giang).

100.000
hop.
Mién 1& phi dbi véi:
nguoi di cu tor Lao dugc
phép cu trd xin xac nhén
l4 ngudi gbe Viét Nam
theo quy dinh caa diéu
udc quoc té ma nudc
Cong hoa x@ hdi chu
nghia Viét Nam la thanh
vién; kiéu bao Viét Nam
tai cac nudc lang giéng
c6 chung duong bién gidi
dét lién vé6i Viét Nam cé
hoan canh kinh t& kho
khan, c¢6 xac nhén cta Uy
ban nhan dan cép x4, noi
cu tru.

dong/truong

- Luat Quéc tich Viét Nam nam
2008;

- Nghi dinh sé 78/2009/ND-CP
ngay 22/9/2009 cia Chinh phu
quy dinh chi tiét va huéng din
thi hanh mot s& diéu cia Luét

Quéc tich V'iét Nam nam 2008 |~
(Nghi dinh s6 78/2009/ND-CP);/ &

- Théng tu lién tich so&8

05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA 2z

ngay 01/3/2010 caa Bo Tu phap,
B Ngoai giao, B6 Cong an vé
huéng dén thi hanh Nghi dinh sb
78/2009/ND-CP ngay 22/9/2009
cua Chinh pha (Thoéng tu lién

tich s 05/2010/TTLT/BTP-
BNG-BCA); ’
- Thong tu lién tich soO

05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA
ngay 31/01/2013 cua BO Tu

3







TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
giai quyet

Pia diém
thwe hién

Phi, 18 phi (néu c6)

Can cu phap ly

phép, B6 Ngoai giao, B0 Cong
an stra ddi, bd sung diéu 13
Théng tr lién tich s
05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA
ngay 01/3/2010 cta B6 Tu phap,
B§ Ngoai giao, B6 Coéng an vé
huéng dén thi hanh Nghi dinh s6
78/2009/ND-CP ngay 22/9/2009
cua Chinh phu;

- Théng tu sb 281/2016/TT-BTC
ngay 14/11/2016 cua B§ Tai
chinh quy dinh muc thu, ché do
thu, ndp, quan ly va st dung phi
khai thac, s dung thong tin
trong co s& dir liéu ho tich, phi
xac nhan co qué)c tich Viét Nam,
phi x4c nhén 1a nguoi gbe Viét
Nam, 1& phi quéc tich (Théng tu
6 281/2016TT-BTC).

o

Th tuc nhap qudc
tich Viét Nam
BTP-TGG-277288

115 ngay (thoi gian thuc
té giai quyét hd so tai
cac co quan cé thim
quyén).

B phan tiép
nhian va tra két
qua cua S¢ Tu
phap (S& 43
duodng Hung
Vuong, phuong

3.000.000d6ng/
hop.

Mién 1&¢ phi déi véi
nhirng trudong hop sau:
+ Ngudi cé cdng lao dic
biét déong gbép cho su

truong

- Luat Quéc tich Viét Nam nam
2008;

- Nghi dinh sé 78/2009/ND-CP;
- Nghi dinh sb 97/2014/NP-CP
ngdy 17/10/2014 cta Chinh phu
stra dbi, bd sung mdt sd didu cua
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TT

Tén thd tuc hanh
chinh

Thoti han
gidi quyet

Pia diém
thuc hién

Phi, 1& phi (néu c6)

Can cw phap ly

7, thanh phd My

Tho,
Giang).

tinh Tién

nghiép xay dung va bao
vé to qubc Viét Nam
(phai la ngudi dugc tang
thuong Huan chuong,
Huy chuong, danh hiéu
cao quy khac cua Nha
nudc Viét Nam dan cha
cong hoa, Chinh phu
Cach mang lam thoi
Cong hoa mién Nam Viét
Nam, Nha nuéc Cong
hoa x4 hoi chu nghia Viét
Nam hoédc dugc co quan,
td chic ¢6 thim quyén
cia Viét Nam xac nhén
vé cong lao dac biét do).
+ Ngudi khong quéc tich
c¢6 hoan canh kinh té kho
khan, ¢ xac nhan cta Uy
ban nhén dan cép xi noi
cu tru.

Nghi dinh s6 78/2009/ND-CP
ngay 22/9/2009 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét va huéng din
thi hanh mot s diéu cia Luét
Qudc tich Viét Nam nam 2008
(Nghi dinh s6 97/2014/ND-CP);

- Théng tu sb 08/2010/TT-BTP
ngay 25/3/2010 cua Bo trucmg
B6 Tu phap hudng dan mau giay
td vé qudc tich va, mau so tiép
nhdn cac viéc vé qubc tich
(Théng tu sb 08/2010/TT-BTP);

- Théng tu lién tich sé
05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA;
- Thong tu sé 281/2016/TT-
BTC.

Tha tuc tro lai
quéc tich Viét
Nam §& trong nudc.
BTP-TGG-277289

85 ngay (thoi gian thuc
té giai quyét ho so tai
cdc co quan cd tham

quyén).

Bd phéan

tiép

nhan va tra két
qua cua So Tu

phap (S

43

2.500.000 déng/ tricong
hop.

Mién 18 phi ddi véi
nhiing trudng hop sau:

- Luat Quéc tich Viét Nam nam
2008;

- Nghi dinh sé 78/2009/ND-CP;
- Nghi dinh sb 97/2014/ND-CP;
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TT

Tén thd tuc hanh
chinh

Thai han
gidi quyet

Pia diém
thuc hién

Phi, 1€ phi (néu c6)

Can cwr phap ly

duodng Hung
Vuong, phuong
7, thanh phdé My
Tho, tinh Tién
Giang).

+ Nguoi cé cong lao dac
biét dong gop cho su
nghiép xdy dung va bao
vé t0 quoc Viét Nam
(phai 1a nguoi dugce tang
thuéng Hudn chuong,
Huy chuong, danh hiéu
cao quy khac cua Nha
nudc Viét Nam dan chu
cong hoa, Chinh phu
Cach mang lam thoi
Cong hoa mién Nam Viét
Nam, Nha nuéc Codng
hoa xa hdi chi nghia Viét
Nam hoac dugc co quan,
td chuc c6 thim quyén
cua Vi€t Nam xdc nhén
vé cong lao ddc bict do);
+ Ngudi mét quoc tich
c6 hoan canh kinh té kho
khan, ¢ x4c nhan cia Uy
ban nhéan dan cip xi noi
cu tru.

- Théng tu s6 08/2010/TT-BTP;

- Théng tu lién tich sb
05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA;
- Théng tu s6 281/2016TT-BTC.








TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyéet

Pija diém
thuwe hién

Phi, 1 phi (néu c6)

Can cir phap ly

Thi tuc cip Gidy
xac nhan cé qudc
tich Viét Nam &
trong nudc

BTP-TGG-277292

- 05 ngay lam viéc déi
véi truong hop co6 di co
s& xac dinh quéc tich
Viét Nam.

- 15 ngay lam viéc dbi
voi trudng hop khéng
dii co s& xac dinh quéc
tich Viét Nam (thot gian
thuc té giai quyét hd so
tai cac co quan c6 thdm

quyén).

B6 phan tiép
nhin va tra két
qua cua S6& Tu
phap (S6 43
dudng Hung
Vuong, phuong
7, thanh phé My
Tho, tinh Tién
Giang).

100.000dong/ trucng hop
Mién 1& phi dbi voi:
nguoi di cu tir Lao dugc
phép cu tri xin xac nhan
cod quéc tich Viét Nam
theo quy dinh cta diéu
udc qubc t& ma nudc
Cong hoa xa hoi chu
nghia Viét Nam [a thanh
vién; kiéu bao Viét Nam
tai cac nudc lang giéng
¢ chung duong bién gioi
dat lién vé6i Viét Nam, ¢o6
hoan canh kinh t& khé
khan, c6 xac nhan cua Uy
ban nhan dan cip x4, noi
cu tra.

- Lu4t Qudc tich Viét Nam nam
2008;

- Nghi dinh s 78/2009/ND-CP;
- Nghi dinh s6 97/2014/ND-CP;
- Théng tu s6 08/2010/TT-BTP;
- Théng tu lién tich sb
05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA;
- Théng tu s6 281/2016 TT-BTC.

B. THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

Tén tha tuc hanh Thoi han Pia diém L ovA e A < e
TT chinh gidi quyét thue hién Phi, I€ phi (neu cd) Can cir phap ly
LINH VU'C CHUNG THU'C (Quyét dinh sb 1024/QD-BTP ngay 09 thang 5 nam 2018)
Thi tuc chimng | Trong ngay co quan, t6| Bo phan tiép A . - Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP
| | thuc chix ky ngusi | chic tiép nhan yéu cu| nhanvawakét | '-000 AONGUONEROP oy 7166012015 cita Chinh phi
dich ma ngudi|hodc trong ngay lam | quacia Uy ban vé cidp ban sao tu ban chinh,
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T | Ten ‘Tl‘"‘;‘lf hanh ng:?;:;:t t}l)lﬁcdli?gl Phi, 18 phi (néu c6) Cin cit phép ly
dich 1a cong tac | viée tiép theo, néu tiép | nhén déan czlp ching thuc chitr ky va ching
vién dich thuat ctia | nhan yéu cau sau 15 gid huyén thuc hop dong, giao dich (Nghi
Phong Tu phap hoac c6 thé kéo dai hon dinh s 23/2015/ND-CP);
BTP-TGG-276606 | theo thoa thuin bing - Théng tu s 20/2015/TT-BTP
van ban véi ngudi yéu ngay 29/12/2015 ctia B¢ Tu phap
ciu ching thuc. Trudng quy dinh chi tiét va huéng dan
hop tra két qua trong thi hanh mét s diéu cua Nghi
ngay lam viée tiép theo dinh s6 23/2015/NDP-CP ngay
hodc phai kéo dai thoi 16/02/2015 cta Chinh pha vé
gian theo thda thuén thi cép ban sao tur ban chinh, chung
ngudi tiép nhan hd so thuc chir ky va chung thuc hop
phai c6 phiéu hen ghi 1& dong, giao dich (Théng tu sb
thoi gian (gio, ngay) tra 20/2015/TT-BTP);
két qua cho nguoi yéu - Théng tu s6 226/2016/TT-BTC
céu chimg thuc. ngay 11/11/2016 cua B¢ Tai
chinh quy dinh muc thu, ché do
thu, ndp, quan ly va st dung phi
ching thuc (Théong tu )
226/2016/TT-BTC).
Tha tuc ching Trong ngay co A LA LA
thuc chi¥ ky ngudi | quan, t§ chic tiép nhin nﬁgﬂ"i‘:‘t‘rgﬁt ‘ - Nghi dinh s4 23/2015/ND-CP;
5 dich ma ngudi|yéu ciu hodc trong ngay ua ciia Uy ban 10.000 doéng/trudong | - Théng tu so 20/2015/TT-BTP;
dich khéng phai 1a | lam viéc tiép theo, néu qua cua Ly 2 hop - Théng tu sb6 226/2016/TT-
A L S nhan dan cép
cong tac vién dich tlep nhan yéu cau sau 15 huyén BTC.

thuat

gid hodc c6 thé kéo dai








TT

Tén tha tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Pia diém
thuc hién

Phi, 1¢ phi (néu c6)

Can cir phap ly

BTP-TGG-276608

hon theo théa thuan
bing van ban véi ngudi
yéu ciu chimg thuc.
Trudng hop tra két qua
trong ngay lam viéc tiép
theo hodc phai kéo dai
thoi gian theo thda
thuan thi ngudi tiép
nhdn hd so phai c6
phiéu hen ghi rd thoi
gian (gid, ngay) tra két
qua cho ngudi yéu ciu
ching thuc.

Thi tuc ching
thuc  hop d@)ng,
giao dich  lién
quan dén tai san 1a
dong san

BTP-TGG-276609

Khéng qua 02 (hai)
ngdy lam viéc, ké tur
ngdy nhén di hd so yéu
cau ching thuc hoic ¢6
thé kéo dai hon theo
thda thudn bang vin ban
véi ngudi yéu chu
ching thuc. Truong hop
kéo dai thoi han giai
quyét thi ngudi tiép
nhan hd so phai co
phiéu hen ghi 6 thoi

B phén tiép
nhan va tra
két qua clia

Uy ban nhan

dan cip
huyén

_50.000  ddng/hop
dong, giao dich

- Nghi dinh sb 23/2015/ND-CP;

- Théng tu s6 20/2015/TT-BTP;
- Théng tu sb 226/2016/TT-
BTC.








Tén thi tuc hanh

Thoi han

Pia diem

TT chinh oidi quyédt | thwe hién Phi, 1€ phi (néu cod) Can cu phap ly
gian (gio, ngay) tra két
qua cho nguoi yéu cau
chung thuc.
Khéng qua 02 (hai)
ngay lam viéc, k& tir
ngay nhén du ho so yéu
cép ching thuc hoéc cé
o , | thé kéo dai hon theo
Thu e chung théa thudn bang van ban | B phan tié
thue van ban théa | 0% TN TS AR nhénpvé i k%t ‘ - Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP;
, |thuén phén chia di | 7} i_\ Ty i i b 50.000 déng/vin |- Thong tu sé 20/2015/TT-BTP;
san ma di san la | C1Ung thue. Truong hop | qua cua Uy ban - Théng tu s 226/2016/TT-
f S NN g tu so
A kéo dai thoi han gidi| nhandancap
ddng san £ . N o BTC.
BTP.TGG-276612 quyét thi nguoi tiép huyén
nhdn hé so phai co6
phiéu hen ghi r6 thoi
gian (gio, ngay) tra ket
qua cho nguoi yéu cau
ching thuc.
Khdéng qué 02 (hai) ’
Thi tuc ching |ngay lam viéc, ké tir| B phan tiép . 2 .
thue van ban khai | ngay nhan da hd so yéu | nhan va tra két s - Nghi dinh $6 23/201 5/ND-CP;
N N . _ Sy N 50.000 dong/van ban - Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;
5 | nhén di san ma di | cdu ching thuc hodc c6 | qua cua Uy ban

san la dong san
BTP-TGG-276613

thé kéo dai hon theo
thoa thuan bang van ban
véi  ngudi  yéu ciu

nhén dan cap
huyén

- Théng tu sbé 226/2016/TT-

BTC.

10








Tén thi tuc hanh

T chinh

Thoi han
giai quyét

Pia diém
thue hién

Phi, 1¢ phi (néu c6)

Can cir phap ly

ching thuc. Truong hop
kéo dai thoi han gidi
quyét thi ngudi tiép
nhian hd so phai c6
phiéu hen ghi 5 thoi
gian (gid, ngay) tra két
qua cho ngudi yéu cau
chung thuc.

C. THU TUC HANH CHINH CAP XA

Tén tha tuc hanh

T chinh

Thoi han
gidi quyét

Pia diém
thuc hién

Phi, 18 phi (néu c6)

Can cir phap ly

LINH VU'C CHUNG THUC (Quyét dinh s6 1024

/QD-BTP ngay 09

thang 5 nam 2018)

Tha tuc ching
thuc hop dong,
giao dich lién

quan dén tai san la
dong san, quyén
st dung dat va nha
6.

BTP-TGG-276614

Khong qua 02 (hai)
ngay lam viéc, ké t
ngdy nhan di hd so yéu
cau ching thuc hodc cé
thé kéo dai hon theo
thoa thudn bang van ban
v6i ngudi  yéu cau
chung thuc. Truong hop
kéo dai thoi han gidi
quyét thi nguoi tiép

B6 phan tiép
nhan va tra két
qué cta Uy ban
nhan dén cip x3

giao dich

50.000 ddng/hop dong,

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP;
- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;

- Théng tu sb 226/2016/TT-
BTC.
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TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyét

Pia diém
thuc hién

Phi, 1& phi (néu c6)

Can cir phap ly

nhan ho so phai cé
phiéu hen ghi r6 thoi
gian (gid, ngay) tra két
qué cho ngudi yéu clu
ching thuc.

Thi  tuc
thuc di chic
BTP-TGG-276616

chung

Khong qua 02 (hai)
ngay lam viée, ké tir
ngay nhan di hd so yéu
cau ching thuc hodc cé
thé kéo dai hon theo
thoa thuan bang vin ban
véi  ngudi  yéu céu
chting thuc. Truong hop
kéo dai thoi han giai
quyét thi ngudi tiép
nhian hd so phai co
phiéu hen ghi r& thoi
gian (gid, ngay) tra két
qua cho ngudi yéu céu
ching thuec.

B phan tiép
nhén va tra két
qua ctia Uy ban
nhan dan cip xa

50.000 dong/di chic.

- Nghi dinh gé 23/2015/ND-CP;
- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;

- Théng tu sé 226/2016/TT-
BTC.

Thu tuc ching
thuc van ban tu
chdi nhan di san

BTP-TGG-276618

Khéng qua 02 (hai)
ngay lam viée, ké tur
ngdy nhan du hd so yéu
cau ching thuc hoic ¢6
thé kéo dai hon theo

B phan tiép
nhén va tra két
qué caa Uy ban
nhan dén cip x3

50.000 déng/van ban.

- Nghi dinh 6 23/2015/ND-CP;
- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;

- Théng tu sb 226/2016/TT-
BTC.
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TT

Tén tha tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Dia diém
thuc hién

Phi, 1& phi (néu c6)

Can cir phap ly

thda thuén bang van ban
véi ngudi  yéu ciu
ching thuc. Trudong hop
kéo dai thoi han giai
quyét thi ngudi tiép
nhian hd so phai co
phiéu hen ghi r6 thoi
gian (gid, ngay) tra két
qua cho nguoi yéu cau
ching thuec.

Tha tuc ching
thuc vdn ban thoa
thuédn phén chia di
san ma di san la
dong sén, quyén
str dung dat, nha &
BTP-TGG-276620

Khéng qua 02 (hai)
ngdy lam viée, ké tir
ngay nhén di hd so yéu
cau ching thuc hoic cé
thé kéo dai hon theo
thoa thun bang van ban
v6i ngudi  yéu chu
ching thuc. Trudng hop
kéo dai thoi han giai
quyét thi ngudi tiép
nhin hd so phai co
phiéu hen ghi r6 thoi
gian (gid, ngay) tra két
qua cho ngudi yéu cau
ching thuc.

B phian tiép
nhén va tra két
qué cua Uy ban
nhan dan cip x4

50.000 ddng/van ban

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP;
- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;
- Théng tu sb 226/2016/TT-

BTC.
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pr| Ten M e hanh ;:l";l'l‘;:t t}l)]!l;‘cdﬁfgl Phi, I¢ phi (néu c6) Ciin ci phap Iy
Khéng qua 02 (hai)
ngay lam viéc, k& tir
ngay nhan di hd so yéu
ciu chimg thuc hodc ¢
Thi tuc ching |thé kéo dai hon theo

thuc van ban khai
nhan di san ma di
san la dong san,
quyén st dung dat,
nha ¢

BTP-TGG-276622

thoa thuén bang vén ban

v6i ngudi yéu cau
ching thuc. Truong hop
kéo dai thoi han giai
quyét thi nguoi tiép
nhin hdé so phai c6
phiéu hen ghi ro thoi
gian (gio, ngay) tra két
qua cho ngudi yéu cau
chimg thuc.

B phan tiép
nhén va tra két
qué cia Uy ban
nhan dén cip x3

50.000 dong/van ban

- Nghi dinh 50 23/2015/ND-CP;
- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;

- Théng tu s6 226/2016/TT-
BTC.

D. THU TUC HANH CHINH AP DUNG CHUNG

Tén thii tuc hanh Thoi han Pia diém A v A .
TT chinh sidi quyét thue hién Phi, 1¢ phi (néu co) Can cr phap ly
LINH VUC CHU NG THUC (Quyét dinh s6 1024/QD-BTP ngay 09 thang 5 ndm 2018)

Thu e cap ban | Trong ngay co quan, to Co quan, 1t

1

sao tirsd gdc
BTP-TGG-276593

chic tiép nhin yéu cau
hodc trong ngay lam

chic quan ly s6
goc.

Khong

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP.
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TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
glal quyet

Pia diém
thuc hién

Phi, 18 phi (néu c6)

Can cir phap ly

viée tiép theo, néu tiép
nhan yéu ciu sau 15
gio. Trong trudong hop
yéu ciu cép ban sao tir
s gbc duoc giri qua
buu dién thi thoi han
dugc thuc hién ngay sau
khi co quan, t& chic
nhin du hd so hop 1€
theo ddu buu dién dén.

o

Tha tuc chung
thuc ban sao tu
ban chinh gidy 10,
van ban do co
quan t& chic cé

tham quyén cua
Viét Nam cép

hodc chimg nhéan
BTP-TGG-276594

Trong ngdy co quan, tb
chic tiép nhan yéu ciu
hoac trong ngay lam
viée tiép theo, néu tiép
nhin yéu céu sau 15
gid. Péi véi truong hop
cing mét lic yéu ciu
ching thuc ban sao tu
nhiéu loai ban chinh
gidy to, van ban; ban
chinh cé nhiéu trang;
véu céu sé luong nhiéu
ban sao; ndi dung gidy
to, van ban phuc tap
khé kiém tra, ddi chiéu

B6 phan tiép
nhan va tra két
qua ctia Uy ban
nhan dén cép x3;
B6 phin tiép
nhan va tra két
quéa cua Uy ban
nhdn dan cép
huyén; T chirc
hanh nghé cong
chiing.

+ Tai Phong Tu phép,
UBND cip xa: 2.000
ddng/trang; tir trang thir 3
tr6 lén thu  1.000
dong/trang, t6i da thu
khong qua  200.000
dong/ban. Trang la can
cir dé thu phi duoc tinh
theo trang ctia ban chinh.
+ Tai Té chire hanh nghé
cong ching: 02 nghin
ddng/trang déi véi trang
thtr nhét, trang thir hai; tir
trang tht ba trd 1én thu
01 nghin ddng/trang

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP;
- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;
- Théng tu sé 226/2016/TT-
BTC;

- Théng tu sé 257/2016/TT-BTC
ngdy 11/11/2016 cua BO Tai
chinh quy dinh muc thu, ché do
thu, ndép, quan ly, su dung phi
cong ching; phi ching thuc; phi
thim dinh tiéu chuan, diéu kién
hanh nghé céng ching; phi thdm
dinh diéu kién hoat déng van
phong céng ching; & phi cip thé
cong ching vién (Théng tu sb
257/2016/TT-BTC).
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TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
giai quyét

Pia diém
thwe hién

Phi, 18 phi (néu c6)

Can cwr phap ly

ma co quan, t0 chuc
thuc hién chung thuc
khong thé dap ung dugc
thdi han quy dinh néu
trén thi thoi han ching
thuc dugc kéo dai thém
khong qué 02 (hai) ngay
lam viéc hodc c6 thé dai
hon theo thda thuén
bang van ban vdi ngudi
yéu cdu ching thuc.
Truong hop tra két qua
trong ngay lam viéc tiép
theo hodc phai kéo dai
thoi gian theo quy dinh
thi ngudi tiép nhan hd
so phai c6 phiéu hen ghi
rd thoi gian (gid, ngay)
tra két qua cho nguoi
yéu ciu chimg thuc.

nhung muc thu tdi da
khong qua 200 nghin
dong/ban.

Tha tuc ching
thuc ban sao tu

+ Thoi han thuc hién
yéu cau ching thuc phai

Bo

phan tiép

nhan va wra

+ Tai Phong Tu phép:
2.000 doéng/trang; tu

- Nghj dinh s6 23/2015/ND-CP;
- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;

3 | ban chinh gidy to, | dugc bdo dam ngay |két qua ctia |trang thit 3 twé lén thu|- Théng tu sé 226/2016/TT-
van ban do co |trong ngay co quan, t6| Uy ban nhén 1.000 dong/trang, t6i da | BTC; ’
quan, t0 chic co | chuc ti€p nhan yéu ciu | dan cap thu khong qua 200.000 |- Thoéng tu soO 257/2016/TT-
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TT

Tén thi tuc hanh

Thaoi han

Pia diém

Phi, 18 phi (néu c6)

Can cu phap ly

chinh oiai quyét thuc hién
thAm quyén cla |hodc trong ngay lam |huyén; T dong/ban. Trang 1a can | BTC.
nudc ngoai; co |viée tiép theo, néu tiép | chic  hanh cr d& thu phi dugc tinh
quan, td chuc c6 |nhin yéu cdu sau 15 nghé  cong theo trang cua ban chinh,;
thAm quyén cia | gio. D6i véi truong hop | ching. + Tai Tb chirc hanh nghé

Viét Nam lién két
véi co quan, td
chic  ¢6  tham
quyén cia nudc
ngoai cap hoic
chung nhan

BTP-TGG-276596

cung mot lic yéu céu
ching thuc ban sao tu
nhiéu loai ban chinh
gidy to, vin ban; ban
chinh ¢é nhiéu trang;
yéu cau sb luong nhleu
ban sao; ndi dung gidy
to, van ban phuc tap
khé kiém tra, don chiéu
ma co quan, to chiic
thuc hién chung thuc
khéng thé dap tmg duoc
thoi han néu trén thi
thoi han ching thuc
duoc kéo dai thém
khong qua 02 (hai) ngay
[am viéc hodc ¢6 thé dai
hon theo thoa thuén
bing van ban véi ngudi
yéu ciu chung thuc.
Trudng hop tra két qua

cong chung: 02 nghin
déng/trang ddi véi trang
thtr nhét, trang tha hai; tir
trang thu ba trd lén thu
01 nghin déng/trang
nhung mic thu téi da
khéong quéd 200 nghin
d6ng/ban.
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TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Dia diém
thue hién

Phi, 1& phi (néu c6)

Can cwr phap ly

trong ngay lam viéc tiép
theo hodc phai kéo dai
thoi gian theo quy dinh
thi ngudi tiép nhan hd
so phai c6 phiéu hen ghi
ro thoi gian (gio, ngay)
tra két qua cho ngudi
véu ciu chimg thuc.

Tha tuc chiung
thuc chit ky trong
cac gidy to, vin
ban (4p dung cho
cd truong hop

Trong ngdy co quan, td
chirc tiép nhan yéu ciu
hodac trong ngay lam
viéc tiép theo, néu tiép
nhan yéu cdu sau 15
gir. Truong hop tra két

Bé phén tiép
nhin va tra két
qua cta Uy ban
nhan dan cp x3;
B6 phan tiép

+ Tai Phong Tu phap va
UBND cép xi: 10.000
ddng/trudng hop (trudong
hop dugc tinh la mot
hodc nhiéu chir ky trong
mot gidy td, vin ban).

+ Tai T4 chirc hanh nghé

- Nghi dinh sb 23/2015/ND-CP;
- Théng tu s 20/2015/TT-BTP;
- Théng tu sb 226/2016/TT-

* |ching thu i | i oneney i | o 6 4 K| g chim: P chm | BTC
va ruong nep ) uep 3 .g ! HEP | que N thuc chit ky trong gidy |- Thong tu s6 257/2016/TT-
nguoi  yéu cau|nhidn ho so phdi co|nhidn dan cap| y . .
. _ N Jz e A 2 4 . |to, vin ban: 10 nghin | BTC.
chimg thuc khong | phieu hen ghi rd thoi | huyén; T6 chic | | x . .
. R 2 : s PR N A dong/trudong hop (trudong
ky, khoéng diém | gian (gi0, ngay) tra két | hanh nghé cong 2o, <
. . 0 A x . hop hiéu la mot hodc
chi dugc) qua cho nguot yéu cau | ching A U n
. nhiéu chir ky trong mot
chung thuc. N
gidy to, van ban).
Thu tuc ching | Thoi han thuc hién yéu| Bg phén tiép A A - Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP;
5 | thuc viéc sia di, | chu chimg thuc phai | nhan va tra két 30'00052(2‘%/2‘51" 9ONE, | Thong tur s 20/2015/TT-BTP;

b sung, hiy b

duoc bido dam ngay

qua ctia Uy ban

- Théng tu sé 226/2016/TT-
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TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Pia diém
thwe hién

Phi, 1& phi (néu c6)

Can ctr phap ly

hop dong, giao
dich
BTP-TGG-276598

trong ngay co quan, to
chiic tiép nhan yéu ciu
hoac trong ngay lam
viéc tiép theo, néu tiép
nhin yéu cdu sau 15
gio. Truong hop tra két
qua trong ngay lam viéc
tiép theo thi ngudi tiép
nhan hé so phai c6
phiéu hen ghi rd thoi
gian (gio, ngay) tra két
qua cho ngudi yéu céu
ching thuc.

nhan dan cép x3;
B phién tiép
nhén va tra két
qua ctia Uy ban
nhan dan cip
huyén.

BTC.

Thu tuc stra 16i sai
sot trong  hop
ddng, giao dich

BTP-TGG-276599

Thoi han thuc hién yéu
cdu ching thuc phai
duoc bao dam ngay
trong ngay co quan, to
chirc tiép nhén yéu céu
hodc trong ngay lam
viéc tiép theo, néu tiép
nhin yéu cau sau 15
gid. Trudng hop tra két
qué trong ngay lam viéc
tiép theo thi ngudi tiép
nhin hd so phai cé

B phén tiép
nhén va tra két
qué ctia Uy ban

nhan déan cap x&;

B phén tiép
nhéan va tra két
qua ctia Uy ban

nhan dén cép

huyén.

25.000 déng/hqp déng,
giao dich.

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP;
- Théng tu s6 20/2015/TT-BTP;

- Théng tu sb 226/2016/TT-
BTC.
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TT

Tén thia tuc hanh
chinh

Thoi han
giai quyet

Pia diém
thue hién

Phi, 1 phi (néu c6)

Can cir phap ly

phiéu hen ghi ro thoi
gian (gio, ngay) tra két
qua cho ngudi yéu ciu
ching thuec.

Tht we cédp ban
sao ¢ chung thuc
tur ban chinh hop
dong, giao dich da
dugc chiing thuc

BTP-TGG-276600

Trong ngdy co quan, tb
chtic tiép nhén yéu ciu
hodc trong ngay lam
viée tiép theo, néu tiép
nhin yéu cdu sau 15
gio. Truong hop tra két
qué trong ngay lam viéc
tiép theo thi nguoi tiép
nhdn hé so phai c¢é
phiéu hen ghi rd thoi
gian (gio, ngay) tra két
qua cho ngudi yéu ciu
chung thuc.

Bo phén tiép
nhén va tra két
qua ctia Uy ban

nhan dan cip xa;

B phén tiép
nhén va tra két
qua ctia Uy ban

nhan dan cép
huyén noi luu

trit hop ddng,
giao dich

2.000 dbng/trang; tir
trang thtr 3 trd 1én thu
1.000 dong/trang, tbi da
thu khong qua 200.000
dong/ban. Trang 13 can
ctr dé thu phi duoc tinh
theo trang cua ban chinh.

- Nghi dinh sb 23/2015/ND-CP;
- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;
- Thong tu s6 226/2016/TT-

BTC.

E. THU TYC HANH CHINH CUA CONG CHUNG VIEN THUC HIEN CHUNG THUC

TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyeét

Pia diém
thue hién

Phi, 18 phi (néu ¢6)

Can cu phap ly

LINH VU'C CHUNG THU'C (Quyét dinh s6 1024/QD-BTP ngay 09 thang 5 ndm 2018)

) Thu tuc chung | Trong ngdy co quan, ‘té T6 chiic hanh | 2.000 déng/trang dbi véi

‘ , - Nghj dinh s6 23/2015/ND-CP;
thuc bdn sao tur | chuc tiép nhén yéu cau ngh€ cong trang thu nhat, trang tha

- Thong tu s6 20/2015/TT-BTP;
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TT

Tén tha tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Pia diém
thuc hién

Phi, 1 phi (néu c6)

Can cir phap ly

ban chinh gidy to,
van ban do co
quan td chac co
thim quyén cla
Viét Nam; co
quan, td chire 6
thAm quyén cla

nudc ngoai; co
quan, 10 chuac c¢oé
thdm quyén cia

Viét Nam lién két
vél co quan, to

chic c¢6 tham
quyén cua nuoc
ngoai cédp hoac

chiing nhén
BTP-TGG-276604

hodc trong ngay lam
viéc tiép theo, néu tiép
nhin yéu cdu sau 15
gio. Péi vdi trudng hop
cing mot lic yéu céu
ching thuc ban sao tu
nhiéu loai ban chinh
gidy to, van ban; ban
chinh ¢6 nhiéu trang;
yéu cau sb luong nhiéu
ban sao; ndi dung gidy
to, van ban phtc tap
kho kiém tra, dm chiéu
ma co quan, tb chiic
thuc hién ching thuc
khéng thé dap tng duoc
thoi han quy dinh néu
trén thi thoi han ching
thuc dugc kéo dai thém
khong qua 02 (hai) ngay
lam viéc hodc cé thé dai
hon theo thoa thuan
bang van ban véi ngudi
yéu cau ching thuc.
Trudng hop tra két qua

chung

hai; tor trang tho ba tré
lén thu 1.000 ddng/trang
nhung muc thu tdi da
khéng quéa  200.000
déng/ban.

- Théng tu sb 257/2016/TT-
BTC.
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TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Pija diém
thwe hién

Phi, 1 phi (néu c6)

Can cw phap ly

trong ngdy lam viéc tiép
theo hoac phai kéo dai
thot gian theo quy dinh
thi nguoi t1ep nhan hd
so phai c6 phiéu hen ghi
rd thoi gian (gio, ngay)
tra két qua cho nguoi
yéu ciu ching thuc.

o

Tha tuc chung
thuc ch@r ky trong
cac gidy to, van
ban (4p dung cho
ca truong hop
ching thuc diém
chi va trudong hop
ngudi  yéu céu
chung thuc khong
thé ky, khéng thé
diém chi dugc)

Trong ngdy t6 chirc
hanh nghé céng ching
tiép nhan yéu cdu hoic
trong ngdy lam viéc tiép
theo, néu tiép nhan yéu
ciu sau 15 gid. Trudng
hop tra két qué trong
ngay lam viéc ti€p theo
thi nguoi tlep nhan hd
so phai ¢ phiéu hen ghi
10 thoi gian (gio, ngay)
tra két qua cho ngudi
yéu ciu ching thuc.

T6 chirc hanh
nghé cong
ching

10.000 ddng/trudng “hop

(truong hop dugc hiéu la
mét hodc nhidu chir ky
trong mot gidy td, van
ban).

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-CP;
- Théng tu s6 20/2015/TT-BTP; |
- Théng tu sbé 257/2016/TT- |3
BTC. |
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